     
           Họ và tên:………………………………………….Lớp 3a3
I. Khoanh tròn vào đáp án đúng
Câu 1: b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đên bé: 490, 427, 415, 398
	A. 398, 409, 415, 427
	B. 409, 427, 415, 398

	C. 427, 415, 409, 398
	D. 409, 427, 398, 415, 


Câu 2: Tổng của một số với 35 thì lớn hơn 35 là 10 đơn vị. Số đó là:
A. 45		 			B. 25					C. 10
[bookmark: _GoBack]Câu 3:42 giờ giảm đi 6 lần thì còn……...Số cần điền vào chỗ chấm là :
a. 7 giờ            b. 8 giờ              c. 9 giờ                              d. 10 giờ
Câu 4: Cho dãy số: 9; 12; 15; …; …; …; Các số thích hợp để điền vào chổ chấm là:​
          A18; 21; 24             B. 16; 17; 18              C. 17; 19; 21            D. 18; 20; 21​
II. Tự luận
Bài 1: Đặt tính rồi tính a) 248 + 136      b) 375 - 128           c) 486 + 56        d) 492 – 239

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 2: Điền dấu lớn nhỏ vào ô trống ( < , = , > ):
	       13 × 7         8 × 12
        8 × 5         13 × 8 – 64             
	          4 × 7 + 4        7 × 4 + 7
          7 × 6 – 7         5 × 7 


Bài 3: a, Tính  45 : 5  + 81                               b, Tìm X       667 + X = 364 + 436   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   Bài 4: Lan gấp được 248 ngôi sao. Quỳnh gấp được nhiều hơn Lan 34 ngôi sao. Hỏi Quỳnh gấp được bao nhiêu ngôi sao?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 5:Em làm Toán hết 36 phút và thời gian em làm Tiếng Việt bằng thời gian làm Toán giảm đi 4 lần. Hỏi em làm Tiếng Việt hết bao nhiêu phút?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 6: Mỗi bàn ăn xếp 4 cái ghế. Hỏi 10 bàn ăn như vậy xếp bao nhiêu cái ghế?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 7 : Tìm x biết               49 × 2 < 3 × x < 20 × 5
 ………………………………………………………………………………...............
Bài 8: Điền từ vào chỗ trống thích hợp trong các câu tục ngữ:
- Dân ta nhớ một chữ ……….
Đồng….., đồng……., đồng………., đồng minh.
- Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong ……….phải…….nhau cùng.
(Từ cần điền: thương, đồng, sức, tình, lòng, một nước)
Bài 9: Điền thêm từ ngữ thích hợp vào ô trống để tạo thành hình ảnh so sánh.
a) Tiếng gió rừng vi vu như ...................................................
b) Sương sớm long lanh tựa ....................................................
Bài 10: Hãy đặt một câu theo mẫu Ai là gì ? để nói về hoạt động của bạn Diệu trong bài Tạm biệt mùa hè
........................................................................................................................................

Bài 11: Viết đoạn văn ngắn (từ 8 đến 10 câu) nói về một em bé hoặc một cụ già gần nơi em ở.
Gợi ý:
a) Em bé (cụ già) tên là gì,khoảng bao nhiêu tuổi?
b) Em bé (cụ già) có điểm gì nổi bật (về hình dáng, hoạt động,….)?
c) Tình cảm của em đối với em bé (cụ già) đó ra sao? Tình cảm của em bé (cụ già) đối với em như thế nào?
 
Lưu ý: 1. Tập làm văn em trình bày vào vở luyện tập tổng hợp.
            2.  Em học thuộc lòng các bảng nhân, chia 2 đến bảng nhân, chia 9.
            3. Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt hết vòng 8.
            4. Vào ních Đấu Trường Toán học luyện tập chủ đề 4. 
  


